
DANH SÁCH SINH VIÊN CNSH K34 CTTT THỰC TẬP CƠ S (*) 
Năm 2012 

 

Nhóm Họ tên Sinh viên Chủ đề TT (ngắn gọn) Tên Cơ sở TT(*) 
Cán Bộ hƣớng dẫn 

(Tel.; email) 

Thời gian thực 

tập 

1.  1. Trần Hồng Vân        
MSSV: 3082646  ĐT: 01268 

042 499 

 

Investigation on 

Microbiological criteria for 

frozen fish and shrimp 

products 

(Khảo sát các chỉ tiêu vi 

sinh trên sản phẩm cá tôm 

đông lạnh) 

Công ty TNHH Intertek - Chi 

nhánh Cần Thơ 

Địa chỉ : M10-13 Khu đô thị 

Nam sông – P. Phú Thứ - Q.Cái 

Răng – TP Cần Thơ  

 

Trần Anh Dũng  

Học vị: Cử nhân  

Số ĐT: 0919233811 

dungtran84@yahoo.com  

22/05/12 đến 

28/06/12 

2.  2  Ngu  n Th   i  uân 

MSSV: 3082569 

ĐT:0907 973196 

3  Ngu  n Th  Mai  an 

MSSV: 3082584 

ĐT: 0917 811 690 

Testing for microorganisms 

in food and beverage (Đánh 

giá chỉ tiêu vi sinh vật trong 

thực pẩm và thức uống) 

Trung tâm Y tế dự phòng TP 

Cần Thơ 
Địa chỉ: Số 1  Ngô Đức Kế   . 

Ninh Ki u  TP. Cần Thơ 

Ngu  n Th  Thu Mai 

ĐT: 0918 800 701 

15/5/2012 đến 

26/06/2012 

3.     Trần Thanh T  

MSSV: 3082562 

ĐT: 0988 168 010 

Chuẩn đoán bệnh trên tôm 

sú bằng phương pháp PCR 

và mô bệnh học 

Chi cục Th   sản TP  Cần Thơ ThS. Lâm Phúc Nhàn 

phucnhan1611@gmail.com 

ĐT: 07103 751 416 

5/7/2012 đến 

31/10/2012 

4.  5. Ngu  n Văn Tính 
MSSV: 3082635;   

ĐT: 01659 424 274 

6. Võ Quốc Việt  
MSSV: 1080626   

ĐT: 0973 644 029 

 

Xây dựng đường chuẩn 

amylose và lai tạo giống lúa 

thơm có năng suất cao 

Viện L a  ồng bằng Sông 

Cửu Long 

Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh  xã Thới 

Lai  quận Ô Môn  TP. Cần Thơ 

Trần Ngọc Thạch 

Học vị: Tiến Sĩ 

ĐT: 0918072097 

thach69@gmail.com 

 

25/06/2012 đến 

03/08/2012 

5.  7. Ngu  n Du  Tru ền  
MSSV: 3083155 

ĐT: 0979 368 492 

8. Phạm Minh Triết 

MSSV: 3082639 

ĐT: 0168 996 4001 

Nuôi cấy mô hạt gạo Viện L a  ồng bằng Sông 

Cửu Long 

Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh  xã Thới 

Lai  quận Ô Môn  TP. Cần Thơ 

Phạm Trung Nghĩa 

Học vị: Tiến sĩ 

ĐT: 0917613850 

phamtrungnghia@yahoo.com.uk 

 

04/06/2012 đến 

20/07/2012 

6.  9. Trƣơng Khánh Anh Cơ 

MSSV: 3082497  ĐT: 

0916176050 

10. Ngu  n Minh Chí  
MSSV: 3082576  ĐT:  

0973980959 

11. Ngu  n Trần Khiết 
MSSV: 3082603  ĐT:  

01694817649 

- Sử dụng marker phân tử 

vào khảo sát gene kháng 

mặn trên lúa. 

- Đánh giá cảm quan mùi 

thơm lúa 

Viện L a  ồng bằng Sông 

Cửu Long 

Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh  xã Thới 

Lai  quận Ô Môn  TP. Cần Thơ 

Phạm Trung Nghĩa 

ĐT: 0917613850 

Học vị: Tiến sĩ 

phamtrungnghia@yahoo.com.uk 

 

25/06/2012 đến 

30/07/2012 
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7.  12. Ngu  n Công Danh 

MSSV : 4084238 

SDT :0973848144 

13. Lâm Thái Duy 

SDT : 01666151786 

Kiểm nghiệm các tính trạng 

trên giống lúa 
Viện L a  ồng bằng Sông 

Cửu Long 

Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh  xã Thới 

Lai  quận Ô Môn  TP. Cần Thơ 

Huỳnh Văn Nghiệp 

Học vị: Thạc sĩ 

ĐT : 0914 211 078 

25/06/2012 đến 

30/07/2012 

8.  14.  ặng Chí Thiện 

MSSV: 4087890 

ĐT:01228 177 939 

15. Trần Hồ Di m  oan 
MSSV: 3082507 

ĐT: 0979647769 

Nuôi cấy mô và ươm giống 

hoa Gloxinia 
Trung tâm Kỹ thuật và Ứng 

dụng Công nghệ Cần Thơ  

Địa chỉ: Số 45  đường 3/2 – 

Xuân Khánh – Ninh Ki u – Tp. 

Cần Thơ 

Ngu  n Th  Tố U ên  

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Ứng 

dụng Công nghệ  

Số ĐT: 0918782789 

E-mail: touyenct80@yahoo.com. 

25/06/2012 đến    

04/08/2012 

9.  16. Võ Th  Mỹ Nhiên 
MSSV: 3082449 

ĐT: 0979 391 474 

17. Bùi Xuân Vinh 

MSSV: 2082160 

ĐT: 0973 289 480 

Nuôi cấy mô và ươm giống 

hoa cúc 
Trung tâm Kỹ thuật và Ứng 

dụng Công nghệ Cần Thơ  

Địa chỉ: Số 45  đường 3/2 – 

Xuân Khánh – Ninh Ki u – Tp. 

Cần Thơ 

Ngu  n Th  Tố U ên  

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Ứng 

dụng Công nghệ  

Số ĐT: 0918782789 

E-mail: touyenct80@yahoo.com. 

25/06/2012 đến    

04/08/2012 

10.  18. Huỳnh Thảo Tiên     

MSSV: 3083766      

ĐT: 01687 831 165 

Giới thiệu một số kỹ thuật 

xét nghiệm vi sinh lâm sàng 

 

Bệnh viện  a khoa Trung 

Ƣơng Cần Thơ 

Địa chỉ : 315 Nguyễn Văn Linh, 

P. An Khánh   . Ninh Ki u, TP. 

Cần Thơ 

ĐT: (0710). 3 821 288   

Fax: (0710). 3 821 288 

Bác sĩ Ngu  n Th  Huỳnh Nga 
Trưởng khoa xét nghiệm 

ĐT:0918329966 

Cử nhân Ngu  n Th  Lành 
Kỹ thuật viên trưởng 

ĐT: 0947475979 

Thạc sĩ Huỳnh Văn Trƣơng 

Cán bộ trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ 

ĐT: 0918125207 

25/06/2012 đến 

03/08/2012 

 

11.  19  Thái Trần Phƣơng Minh 
MSSV: 3082610  ĐT: 0932 

820 084 

20  Trần Lê Bách 

MSSV: 3083473  ĐT: 0945 

905 907 

Biofertilizer production and 

soil bacteria analysis 
Viên Câ  Ăn Quả Miền Nam 

Địa chỉ: Long Định  Ti n Giang 
TS  Ngu  n Th  Ngọc Tr c 

ĐT: 0909 964 494 

Email: trucsofri@gmail.com 

4/6/2012    đến   

15/7/2012 

12.  21. Ngu  n Nhật Nam 

MSSV: 1080158 

ĐT: 01689 957 110 

Thực nghiệm đánh giá hiệu 

quả của dịch đạm 
Viên Câ  Ăn Quả Miền Nam 

Địa chỉ: Long Định  Ti n Giang 
TS  Ngu  n Th  Ngọc Tr c 

ĐT: 0949417991 

Email: trucsofri@gmail.com 

06/2012 đến 

tháng 07/2012 

13.  22. Phạm Du  Khánh 

MSSV: 3082522 

ĐT: 0973419038 

23. Lê Anh Vũ 
MSSV: 3082568               ĐT: 

01692 619 931 

Khảo sát tính kháng nấm 

của một số dòng vi khuẩn 

Lactobacillus spp.  ứng 

dụng trong việc bảo quản trá 

chôm chôm sau thu hoạch. 

Viên Câ  Ăn Quả Miền Nam 

Địa chỉ: Long Định  Ti n Giang 

TS  Ngu  n Văn Phong 

ĐT: 0909 082 145 

 

04/06/2012 đến 

15/07/2012 



14.  24. Ngu  n Th  Huỳnh Nhƣ 

MSSV: 3082618 

ĐT: 01669 001 900 

25. Mạch T  U ên 

MSSV: 3082566 

ĐT: 01682 535 955 

26. Ngu  n Hữu Tƣờng 

MSSV: 3082645 

ĐT: 0917 904 204 

Medical Testing on Human 

(HIV, Toxocara canis, 

Staphylococcus sp.) and 

Water testing in 9
th

 Military 

Region Preventative 

Medicine Center 

 ội vệ sinh phòng d ch, Cục 

Hậu cần, Quân Khu 9 

Địa chỉ: Số 91 , CMT8  An 

Thới  TP Cần Thơ 

ĐT: 07103 884 952 

Trung    Phạm Ngọc Trang 

ĐT: 0939223237 

4/6/2012 đến 

15/7/2012 

15.  27. Trần Ngu  n Nhật Khoa 

MSSV: 3082524 

ĐT: 0988 687 671 

28. Lâm Th  Th   Huỳnh 

MSSV: 3083408 

ĐT: 0937 770 270 

Some Basic Tests in Human 

(HIV, HBV, HCV, 

Biochemical Tests, 

Intestinal Microflora and 

Streptococcus sp.) and Food 

(Formaldehyde, 

 Boric acid, Coloring agents 

and Pesticides) 

 ội vệ sinh phòng d ch, Cục 

Hậu cần, Quân Khu 9 

Địa chỉ: Số 91 , CMT8  An 

Thới  TP Cần Thơ 

ĐT: 07103 884 952 

Trung Úy Phan Trƣờng  iang 

ĐT 0917 146 467 

4/6/2012 đến 

15/7/2012 

16.  29. Dƣơng Th  Thanh  uân 

MSSV: 5085861 

ĐT: 0988 682 531 

30. Ngu  n Lê Vân 

MSSV: 3082484 

ĐT: 0977 473 628 

31. Ngu  n Huỳnh Trang 

Thu Hƣơng 

MSSV: 3082600 

ĐT: 0919 007 562 

Khảo sát quy trình sản xuất 

bia tại Công ty Cổ phần bia 

Sài Gòn – Mi n Tây 

Công t  Cổ phần bia Sài  òn-

Miền Tâ  

Địa chỉ: KCN Trà Nóc – TP. 

Cần Thơ 

Thạc sĩ Lê Thành Phúc 

ĐT: 0918368375 

Email: phuclt@sabeco.com.vn 

11/6/2012 đến 

4/8/2012 

17.  32  Cao Th  Mỹ Phƣơng 

MSSV: 3082621 

ĐT: 01275 568 915 

33  Ngu  n Th  Ngọc  iệp 

MSSV: 3083916 

ĐT: 0977 337 309 

Kiểm nghiệm chỉ tiêu vi 

sinh trên thực phẩm 
Trung tâm Y tế dự phòng 

thành phố Cần Thơ 

Địa chỉ: Số 1  Ngô Đức Kế   . 

Ninh Ki u  TP. Cần Thơ 

Cô Ngu  n Th  Thu Mai 

ĐT: 0918 800 701 

25/6/2012 đến 

3/8/2012 

18.  34  Võ Ngọc Thảo Ngu ên 

MSSV: 3082615 

ĐT: 0943 771 404 

35  Ngu  n Minh Th   

MSSV: 3084035 

ĐT: 0984 262 820 

Thực hiện quy trình kiểm 

nghiểm thuốc như kiểm hoạt 

lực của kháng sinh  kiểm tra 

giới hạn nhiễm khuẩn  kiểm 

tra độ vô trùng. 

Phòng kiểm nghiệm, Công t  

cổ phần Dƣợc Hậu  iang 

Địa chỉ: 288  is  Nguyễn Văn 

Cừ   . Ninh Ki u  TP. Cần Thơ 

Dƣợc sĩ  Ngô Th  Phƣơng Loan 

ĐT: 0939039045 

Email: 

Dƣợc sĩ  Chiêm C m T  

Email: chiemcamtu@gmail.com 

Số ĐT: 0907447451 

05/07/2012 

đến 28/07/2012 

19.  36. Trƣơng Văn Thọ 

MSSV:3082631 

ĐT: 01689 947 701 

37. Ngu  n Quang  ạt 

MSSV: 3082585 

ĐT:01225 883 023 

Đánh giá chất lượng gạo 

bằng 3 quy trình chuẩn của 

IRRI 

Viện L a  ồng bằng Sông 

Cửu Long 

Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh  xã Thới 

Lai  quận Ô Môn  TP. Cần Thơ 

TS. Trần Ngọc Thạch 

ĐT: 0918 872 097 

01/06/2012 đến 

13/07/2012 



20.  38  Dƣơng T n Phát 

MSSV: 4085175 

ĐT: 0939 358 674 

Khảo sát độ b n vững hoạt 

tính của PCR Master mix 

2X 

Cty TNHH MTV Sinh Hóa 

Phù Sa 

Địa chỉ: Lô E4 KCN  ình Minh 

- Vĩnh Long 

ĐT: 0985 193 199 

Cử nhân CNSH Ngu  n Thái Học 
Chức vụ: Kỹ thuật viên 

ĐT: 0932 934 688 

E- mail: 

hocnguyen@phusabiochem.com 

11/06/2012 đến 

29/07/2012 

21.  39  Ngu  n Thanh Hu  

MSSV: 3082597 

ĐT: 01222 166 899 

40  Ngu  n Minh  ời 

MSSV: 3082508 

ĐT: 01689 939 663 

41   oàn Ngọc Ph  

MSSV: 3082541 

ĐT: 01217 556 684 

In vitro propagation of Ngoc 

Linh ginseng (Panax 

vietnamensis) 

( uy trình nuôi cấy mô sâm 

Ngọc Linh) 

Công Ty TNHH hoa lan 

Thanh Quang 

Địa chỉ : Phường 3  TP. Đà Lạt  

tỉnh Lâm Đồng 

Ngu  n Văn Sáu (TT  Thích Huệ 

 ăng) 

ĐT: 0918 772 424 

28/05/2012 đến 

20/08/2012 

22.  42. Ngu  n Th   Vi 

MSSV: 3082567 

ĐT: 0973 575 472 

Khảo sát quy trình sản xuất 

bia ở Công ty cổ phần bia 

Sài Gòn – Mi n Tây 

Công t  Cổ phần bia Sài  òn-

Miền Tâ  

Địa chỉ: KCN Trà Nóc – TP. 

Cần Thơ 

Ngu  n Văn Dài 

ĐT: 0907 132 252 

E-mail: dainv73@gmail.com 

18/06/2012 đến 

18/07/2012 

23.  43  Lƣ Vũ Thảo Vi 

MSSV: 2082249 

ĐT: 01697 707 474 

Khảo sát độ b n và hoạt tính 

của oligo bead theo thời 

gian 

Cty TNHH MTV Sinh Hóa 

Phù Sa 

Địa chỉ: Lô E4 KCN  ình Minh 

- Vĩnh Long 

ĐT: 0985 193 199 

Cử nhân CNSH Trần Th  Hoàng 

Yến 

ĐT: 0902 621 242 

E-mail: tthyen16@gmail.com 

11/06/2012 đến 

29/07/2012 

*Ghi chú: DS gồm có 43 sinh viên. 
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